
ThS.BS Lê Thái Kim Thư

Trung tâm bác sĩ gia đình

Trường Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Quản lý và phòng ngừa viêm gan

trong chăm sóc ban đầu

HỘI NGHỊ LIÊN NGÀNH

PHIÊN Y HỌC GIA ĐÌNH

Thành phố Hồ Chí Minh, 20 tháng 9 năm 2025



CÁC BỆNH MẠN TÍNH

ALZHEIMER, PARKINSON, ĐỘT QUỴ

TĂNG HUYẾT ÁP

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

RỐI LOẠN MỠ MÁU

BỆNH PHỔI TẮC 

NGHẼN MÃN TÍNH

BỆNH THẬN MẠN TÍNH

VIÊM KHỚP, 

THOÁI HÓA KHỚP, 

LOÃNG XƯƠNG

CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN

BỆNH GAN MẠN TÍNH



DÀN BÀI

QUẢN LÝ VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN TẠI 

PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ

QUẢN LÝ BỆNH GAN NHIỄM MỠ LIÊN QUAN ĐẾN 

RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ

QUẢN LÝ BỆNH GAN MẠN TÍNH DỰA TRÊN 

CÔNG CỤ Y HỌC GIA ĐÌNH



QUẢN LÝ VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN
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Gánh nặng bệnh tật

Burden of chronic hepatitis B infection (HBsAg +) 

by WHO Region, 2019

Prevalent cases of chronic hepatitis B by 

WHO region, 2022

WHO-INTERIM GUIDANCE FOR COUNTRY VALIDATION OF VIRAL HEPATITIS ELIMINATION. JUNE 2021 WHO. Global hepatitis report 2024: action for access in low- and middle-income countries

Gánh nặng của nhiễm HBV trên thế giới

World Health Organization. Global hepatitis report 2024: action for access in low- and middle-income countries, 2024. https://www.who.int/publications/i/item/9789240091672. 



Gánh nặng bệnh tật

Các nước có số ca nhiễm HBV chiếm tổng 2/3 

của thế giới, 2022 

WHO. Global hepatitis report 2024: action for access in low- and middle-income countries

2024



Gánh nặng bệnh tật

WHO. Global hepatitis report 2024: action for access in low- and middle-income countries

Thành tựu và khoảng trống trong quản lý viêm gan B

Tồn tại khoảng

cách lớn và sự

chênh lệch giữa

các khu vực trong

chẩn đoán và điều

trị viêm gan B trên

toàn cần, chỉ có

13% trong số 254

triệu người được

chẩn đoán và 3%

được điều trị.



Các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị



Bác sĩ gia đình ở đâu trong các hướng 

dẫn gan mật?

• Specialists in gastroenterology, hepatology, and infectious diseases

• Physicians in internal medicine and transplant medicine

• Primary care practitioners, who play a key role in screening individuals with risk

factors for HBV infection and administering hepatitis B vaccinations when

necessary.

• All physicians prescribing immunosuppressive therapies

(e.g. haematologists, oncologists, rheumatologists, dermatologists, and neurologists).



Đối tượng tầm soát VGSV B



Thái độ đứng trước bệnh nhân VGSVB 

Hướng dẫn WHO năm 2024
Đánh giá ban đầu trước 1 ca HBsAg dương

Tầm soát siêu vi đồng nhiễm với HBV

WHO. Global hepatitis report 2024: action for access in low- and middle-income countries



Quyết định điều trị bệnh nhân VGSVB 
Hướng dẫn WHO năm 2024

Đánh giá ban đầu trước 1 ca HBsAg dương

12
WHO. Global hepatitis report 

2024: action for access in low-

and middle-income countries



Những thách thức quản lý VGSVB

Mở rộng quy 

mô xét nghiệm 

và điều trị 

hướng tới các 

mục tiêu loại trừ

Điều trị cho thanh thiếu niên và trẻ em

Thời điểm tối ưu bắt đầu và 

ngừng TDF để ngăn ngừa lây 

truyền từ mẹ sang con

Các ngưỡng cắt đối 

với ALT bất thường

Cân nhắc ngừng 

điều trị

Mở rộng tiêu 

chí điều trị

Xét nghiệm đồng nhiễm 

HBV/HDV

Phát hiện sớm ung thư biểu mô tế bào gan

Điều trị tác dụng kéo 

dài (thuốc tiêm/cấy 

ghép)

Các phương pháp đo 

độ đàn hồi thay thế

NITs trong các 

quần thể đặc 

biệt

Theo dõi chức năng thận

NA dài hạn để ngăn ngừa 

các biến chứng xơ gan

WHO. Global hepatitis report 2024: action for access in low- and middle-income countries



QUẢN LÝ BỆNH GAN NHIỄM MỠ 

LIÊN QUAN ĐẾN 

RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA 

TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ



● AFLD Alcoholic Fatty Liver Disease: bệnh gan nhiễm mỡ do rượu

● NAFLD Non Alcoholic Fatty Liver Disease : bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

● NASH Non Alcoholic  Steatohepatitis Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu

● MAFLD Metabolic dysfunction Associated Fatty Liver Disease Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn 

chuyển hóa



Sinh bệnh học



Sinh bệnh học



Sinh bệnh học



Tiêu chuẩn chẩn đoán MAFLD

Không cần loại trừ

Nguyên nhân khác

Béo

bụng



Tiêu chuẩn chẩn đoán MAFLD

Như vậy MASLD

bao gồm MASL chưa viêm

và MASH  đã có viêm-xơ hóa



Tiêu chuẩn chẩn đoán MAFLD











QUẢN LÝ BỆNH GAN MẠN TÍNH 

DỰA TRÊN 

CÔNG CỤ Y HỌC GIA ĐÌNH



THANK YOU
For Your Attention
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